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TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Số:      /CTHADS-TCCB 

V/v thông báo công khai quy hoạch  
 

 

                        Kính gửi:  

                                    - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục; 

          - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự  

                                     các huyện, thành phố. 

 
 

Thực hiện Quyết định số 669/QĐ-TCTHADS ngày 17 tháng 8 năm 2021 của 

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công 

chức, viên chức Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự thông báo kết 

quả đánh giá, xếp loại công chức, người lao động năm 2022 như sau:  

STT Họ và tên Chức vụ, chức danh Tỷ lệ (%) 

1 2 3 4 

I. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

Cục Thi hành án dân sự   

1 Nguyễn Thị Thu Hà Chánh Văn phòng   

2 Trịnh Thị Nam Phó trưởng phòng tổ chức cán bộ  

3 Đỗ Thị Hồng Huệ Chấp hành viên sơ cấp  

4 Nguyễn Thị Ngọc Dung Thẩm tra viên  

5 Đinh Thị Lan Hương Thư ký thi hành án  

6 Trương Lý Anh Sơn Thư ký thi hành án  

7 Nguyễn Hoàng Minh Thư ký thi hành án  

8 Nguyễn Thị Ánh Kế toán viên (làm nhiệm vụ thủ kho, 

thủ quỹ) 
 

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang  

9 Hà Duy Hiển Phó Chi cục trưởng  
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Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Sơn  

10 Trần Quang Hưng Chi cục trưởng  

11 Triệu Thu Hằng Chấp hành viên trung cấp  

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương  

12 Nông Văn Thăng Chấp hành viên sơ cấp  

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên  

13 Trương Thành Thủy Chi cục trưởng  

14 Nguyễn Vương Nam Phụ trách Kế toán hành chính sự nghiệp 

kiêm kế toán nghiệp vụ thi hành án 
 

15 Lý Thị Nụ Văn thư trung cấp  

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa  

16 Cao Trọng Thủy Chi cục trưởng  

17 Triệu Văn Thức Thư ký thi hành án 
 

18 Lý Ngọc Hiệp Phụ trách Kế toán hành chính sự nghiệp 

kiêm kế toán nghiệp vụ thi hành án 
 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Hang  

19 Dương Minh Khánh Phó chi cục trưởng  

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Bình  

20 Hoàng Anh Tuấn Chi cục trưởng  

Tổng 20  19,4% 

II. Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Cục Thi hành án dân sự   

1 Phan Thị Mai Thảo Phó Cục trưởng  

2 Ứng Anh Tuấn Trưởng phòng tổ chức cán bộ  

3 Phạm Thị Linh Điệp Trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức 

thi hành án 

 

4 Trần Kim Sơn Trưởng phòng kiểm tra và giải quyết 

khiếu nại tố cáo 

 

5 Nguyễn Thu Huyền Phó Chánh Văn phòng  
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6 Lâm Văn Chiến Phó trưởng phòng nghiệp vụ và tổ 

chức thi hành án 

 

7 Vũ Hồng Quân Phó trưởng phòng kiểm tra và giải 

quyết khiếu nại tố cáo 

 

8 Đào Đức Hải Chấp hành viên trung cấp  

9 Hà Thị Mai Thẩm tra viên chính  

10 Trần Thị Hồng Liên Thư ký thi hành án  

11 Đào Hải Hà Phụ trách Kế toán hành chính sự nghiệp  

12 Ngô Thị Lan Phụ trách Kế toán nghiệp vụ thi hành án  

13 Nguyễn Thị Thu Thủy Cán sự  

14 La Văn Biền Lái xe   

15 Vi Ngọc Dương Lái xe   

16 Lê Hữu Quang Nhân viên bảo vệ   

17 Lý Anh Tuấn Nhân viên bảo vệ   

18 Dương Thị Đoàn Lâm Nhân viên phục vụ   

19 Ma Tiến Dụng Nhân viên bảo vệ khu di tích  

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang  

20 Trần Hữu Cường Chi cục trưởng  

21 Đỗ Hồng Thủy Phó chi cục trưởng  

22 Lương Hồ Điệp Chấp hành viên sơ cấp  

23 Hoàng Đức Úy Chấp hành viên sơ cấp  

24 Hoàng Phương Hoa Chấp hành viên sơ cấp  

25 Lê Lan Anh Thẩm tra viên  

26 Hồ Kim Anh Thư ký thi hành án  

27 Ma Văn Thông Thư ký thi hành án  

28 Ma Thị Hiền Thư ký thi hành án  

29 Hoàng Thị Hương Phụ trách Kế toán hành chính sự nghiệp  
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30 Lê Thị Hồng Hạnh Phụ trách Kế toán nghiệp vụ thi hành án  

31 Duy Thị Thúy Cán sự  

32 Duy Thị Mai Huyền Nhân viên   

33 Lê Hùng Lái xe   

34 Trần Thị Mai Lan Nhân viên bảo vệ   

35 Trần Văn Thành Nhân viên bảo vệ   

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Sơn  

36 Đỗ Quý Cường Phó chi cục trưởng  

37 Hà Ích Đạt Phó chi cục trưởng  

38 Đào Văn Tiến Thẩm tra viên  

39 Đỗ Thành Đồng Thư ký thi hành án  

40 Hứa Đức Việt Thư ký thi hành án  

41 Duy Thị Lan Phụ trách Kế toán hành chính sự nghiệp 

kiêm kế toán nghiệp vụ thi hành án 
 

42 Nguyễn Thị Thúy Mai Văn thư trung cấp  

43 Lê Việt Dũng Lái xe  

44 Hoàng Anh Tuấn Nhân viên bảo vệ   

45 Nông Văn Quỳnh Nhân viên bảo vệ   

46 Nguyễn Thị Hương Nhân viên phục vụ   

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương  

47 Nguyễn Thanh Bình Chi cục trưởng  

48 Ma Đình Thành Phó chi cục trưởng  

49 Nguyễn Thị Dương Hồng Phó Chi cục trưởng 
 

50 Đỗ Minh Thuấn Thẩm tra viên  

51 Triệu Văn Toán Thư ký thi hành án  

52 Phan Đức Giang Thư ký thi hành án  

53 Lê Thị Tuyết Mai Phụ trách Kế toán hành chính sự nghiệp   
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54 Nguyễn Thanh Hải Phụ trách kế toán nghiệp vụ thi hành án  

55 Nguyễn Kiều Hương Lưu trữ viên  

56 Nguyễn Hoàng Bảo Nam Lái xe kiêm nhân viên bảo vệ   

57 Đặng Văn Cẩn Nhân viên bảo vệ   

58 Vi Thị Thắm Nhân viên phục vụ   

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên  

59 Nguyễn Quang Huy Phó Chi cục trưởng 
 

60 Đỗ Minh Hạnh Phó Chi cục trưởng  

61 Nguyễn Quốc Tuấn Chấp hành viên sơ cấp  

62 Nguyễn Văn Liễu Thẩm tra viên  

63 Thịnh Tuấn Anh Lái xe   

64 Lưu Hữu Quyết Nhân viên bảo vệ   

65 Trương Văn Tùng Nhân viên bảo vệ  

66 Trương Thị Thêu Nhân viên phục vụ   

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa  

67 Trần Quang Quân Phó chi cục trưởng  

68 Nguyễn Văn Mỹ Thẩm tra viên  

69 Nguyễn Thị Hồng Chiêm Nhân viên   

70 Lâm Đức Tuấn Nhân viên bảo vệ   

71 Phạm Thị Phiến Nhân viên phục vụ   

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Hang  

72 Bàn Văn Thịnh Chi cục trưởng  

73 Nguyễn Thị Hằng Nga Thư ký thi hành án  

74 Nguyễn Thị Thanh Huyền Phụ trách Kế toán hành chính sự nghiệp 

kiêm kế toán nghiệp vụ thi hành án 

 

75 Mương Thị Hồng Minh Văn thư trung cấp  
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76 Dương Minh Toản Nhân viên bảo vệ   

77 Nông Thị Yên Nhân viên phục vụ   

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Bình  

78 Phạm Đức Thắng Phó chi cục trưởng 
 

79 Phan Tiến An Thẩm tra viên  

80 Trần Thị Hiền Phụ trách Kế toán hành chính sự nghiệp 

kiêm kế toán nghiệp vụ thi hành án 
 

81 Nguyễn Việt Cường Lái xe   

82 Phan Tiến Ái Nhân viên bảo vệ   

83 Nguyễn Thị Thu Nhân viên bảo vệ kiêm phục vụ  

Tổng 83  80,6% 

III. Hoàn thành nhiệm vụ  

 Không   

Tổng 0  0% 

IV. Không hoàn thành nhiệm vụ  

 Không   

Tổng 0  0% 

 

Nhận được công văn này đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng 

Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố thông báo công khai kết quả đánh giá, 

xếp loại chất lượng đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu: VT, TCCB (H). 

 

CỤC TRƯỞNG 
 

 
 

 
 

Nguyễn Tuyên  

 
  

 



7 

 

 

 


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-10-04T16:45:49+0700
	Việt Nam
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang.tqg@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-10-04T16:46:02+0700
	Việt Nam
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang.tqg@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-10-04T16:46:16+0700
	Việt Nam
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang.tqg@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




